
PHỤ LỤC 03

Stt Tên đơn vị 

Biên chế, 

bao gồm cả 

b/c các đv 

trực thuộc

Chủng loại Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4

TỔNG CỘNG 23

A KHỐI TỈNH 616 15

1 Sở Tài nguyên và Môi trường 133 1

Trung tâm quan trắc tài nguyên và 

môi trường
Xe bán tải 1

2 Sở Nông nghiệp và PTNT 379 12

- Chi cục Kiểm lâm Xe bán tải 2

- Hạt kiểm lâm các huyện Xe bán tải 8

- Chi cục trồng trọt và BVTV Xe bán tải 1

- Chi cục thú y Xe bán tải 1

3 Sở Lao động TB & XH 104 2

Trung tâm Bảo trợ xã hội Xe bán tải 1

Trung tâm đón tiếp TNLS và điều 

dưỡng người có công với cách 

mạng

Xe bán tải 1

B KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ 8

1 Thành phố lai Châu Xe bán tải 1

2 Huyện Tân Uyên Xe bán tải 1

3 Huyện Phong Thổ Xe bán tải 1

4 Huyện Sìn Hồ Xe bán tải 1

5 Huyện Tam Đường Xe bán tải 1

6 Huyện Than Uyên Xe bán tải 1

7 Huyện Mường Tè Xe bán tải 1

8 Huyện Nậm Nhùn Xe bán tải 1

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ TỪ 12-16 CHỖ NGỒI PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC CHUNG ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5, ĐIỀU 8, NGHỊ ĐỊNH SỐ 
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